
Phụ lục I 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI PHỤ LỤC I BẢNG GIÁ 

ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH KÈM THEO QUYẾT 

ĐỊNH SỐ 19/2023/QĐ-UBND NGÀY 21 THÁNG 7 NĂM 2023  

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

(Kèm theo Quyết định số: 44/2025/QĐ-UBND ngày 14/4/2025 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định) 

 

1. Bổ sung nội dung “số thứ tự 369 – Đường trục phía Nam thành phố” vào 

sau “số thứ tự 368” và trước “mục II. Bảng giá đất ở huyện Mỹ Lộc cũ nay thuộc 

thành phố Nam Định” như sau: 

ĐVT: 1.000 đồng/m
2
 

STT 

ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG, 

PHỐ, KHU VỰC DÂN CƯ, 

KHU ĐÔ THỊ 

Vị trí 

VT 1 VT 2 VT 3 VT 4 

369 Đường trục phía Nam thành phố  

  
Đoạn từ cầu Song Hào đến sông 

Lèo 
35.000 17.500 8.500 4.000 

2. Sửa đổi, bổ sung đơn giá đoạn đường “Từ Cầu Đặng đến Nhà văn hóa 

tổ dân phố Vạn Đồn” tại số thứ tự 8 (Phường Hưng Lộc) mục II. Bảng giá đất ở 

huyện Mỹ Lộc cũ nay thuộc thành phố Nam Định” như sau: 

ĐVT: 1.000 đồng/m
2
 

STT 

ĐƯỜNG, ĐOẠN 

ĐƯỜNG, PHỐ, 

KHU VỰC DÂN 

CƯ, KHU ĐÔ THỊ 

Đơn giá tại Quyết định 

số 19/2023/QĐ-UBND 
Đơn giá điều chỉnh 

VT 1 VT 2 VT 3 VT 1 VT 2 VT 3 

8 Phường Hưng Lộc 

  

Từ Cầu Đặng đến 

Nhà văn hóa tổ dân 

phố Vạn Đồn 

4.000 2.000 1.000 10.000 5.000 3.000 
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